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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết học kì I của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 4 – Cánh diều. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

GV cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc và trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc theo 

quy định. 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Cây sồi và cây sậy 

 Trong khu rừng nọ có một cây sồi cao lớn sừng sững đứng ngay bên bờ một dòng sông. Hằng ngày, 

nó khinh khỉnh nhìn đám sậy bé nhỏ, yếu ớt, thấp chùn dưới chân mình. 

 Một hôm, trời bỗng nổi trận cuồng phong dữ dội. Cây sồi bị bão thổi bật gốc, đổ xuống sông. Nó bị 

cuốn theo dòng nước đỏ ngầu phù sa. Thấy những cây sậy vẫn tươi xanh hiên ngang đứng trên bờ, mặc cho 

gió mưa đảo điên. Quá đỗi ngạc nhiên, cây sồi bèn cất tiếng hỏi: 

 – Anh sậy ơi, sao anh nhỏ bé, yếu ớt thế kia mà không bị bão thổi đổ? Còn tôi to lớn thế này lại bị bật 

cả gốc, bị cuốn trôi theo dòng nước? 

Cây sậy trả lời: 

 – Tuy anh cao lớn nhưng đứng một mình. Tôi tuy nhỏ bé, yếu ớt nhưng luôn luôn có bạn bè đứng bên 

cạnh tôi. Chúng tôi dựa vào nhau để chống lại gió bão, nên gió bão dù mạnh tới đâu cũng chẳng thể thổi đổ 

được chúng tôi. 

 Nghe vậy, cây sồi ngậm ngùi, xấu hổ. Nó không còn dám coi thường cây sậy bé nhỏ yếu ớt nữa.  

(Theo Truyện ngụ ngôn nước ngoài) 

 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Cây sồi là loại cây như thế nào? 

A. Nhỏ bé mảnh mai. 

B. Cao lớn sừng sững. 

C. Cây leo thân mềm. 



 

 

 

 

D. Cây gỗ quý hiếm.  

Câu 2. Cây sồi ngạc nhiên vì điều gì? 

A. Cây sậy vẫn xanh tươi, hiên ngang đứng thẳng mặc cho mưa bão. 

B. Sậy bị bão thổi đổ xuống sông, còn sồi không bị gì. 

C. Cây sậy đổ rạp bị vùi dập. 

D. Sậy cũng bị cuốn theo dòng nước. 

Câu 3. Tại sao cây sồi ngậm ngùi xấu hổ, không dám coi thường cây sậy nữa?  

A. Vì cây sồi bị bão thổi đổ xuống sông, trôi theo dòng nước. 

B. Vì cây sậy không bị mưa bão thổi đổ cuốn trôi. 

C. Vì sồi hiểu được sức mạnh đoàn kết của những cây sậy bé nhỏ. 

D. Vì sồi thấy sậy không kiêng nể mình.  

Câu 4. Qua câu chuyện “Cây sồi và cây sậy”, em rút ra được bài học gì? 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 5. Dòng nào dưới đây gồm các động từ? 

A. sừng sững, khinh khỉnh, ngậm ngùi. 

B. thổi, đứng, cuốn trôi. 

C. đảo điên, bé nhỏ, luôn luôn. 

D. tươi xanh, đảo điên, luôn luôn. 

Câu 6. Em hãy gạch chân dưới chủ ngữ trong các câu sau: 

a. Huệ hát rất hay. 

b. Bạn Quang lớp 4A sắp theo gia đình định cư ở Mỹ. 

c. Sau trận mưa lớn hôm qua, ngôi nhà như được gội rửa. 

Câu 7. Đặt 1 câu có hình ảnh nhân hóa về hiện tượng tự nhiên.  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

B. Kiểm tra viết 

Đề bài: Em hãy viết đoạn văn về một câu chuyện em đã đọc được ở sách báo. 

 

 

-------- Hết -------- 

 


